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Diện tích nuôi cá tra ở Việt Nam (2008-2009)

Khu vực Đồng bằng 
Sông Cửu Long

Diện tích 2008  
(ha)

Diện tích 2009*  
(ha)

Sản lượng 2008 
(tấn)

An Giang 1.400 1.250 300.000

Đồng Tháp 1.250 950 285.000

Cần Thơ 1.300 750 160.000

Nơi khác 2.050 1.390 455.000

Tổng 6.000 4.340 1.200.000

Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Artex, *: ước tính

Xuất khẩu cá tra của Việt Nam
Đvt: 1.000 tấn

Quốc gia/khu vực 2006 2007 2008 2009

EU 123,2 172,8 224,3 224,1

Asean 28,5 33,8 34,0 43,5

Mỹ 24,3 21,2 24,2 41,6

Nga 42,7 48,7 118,2 39,5

Ukraine ‘’ 23 74,4 37,7

Mexico 9,8 14,3 23,2 31,1

Ai Cập ‘’ 6,3 26,6 26,1

Trung Quốc  
và Hồng Kông

17,7 18,2 18,5 19,4

Các nước khác 40,4 48,7 97,6 144,7

Tổng 286,6 387 641 607,7

Nguồn: Globefish



Mỹ nhập khẩu cá da trơn từ các nước 
(Tính từ tháng 01 đến tháng 3 hàng năm)

Đvt: 1.000 tấn

Quốc gia 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Việt Nam 1,2 1,3 3,8 5,1 6,8 9

Trung Quốc 0,4 0,9 5,7 4,7 2,6 4

Thái Lan 00 0,7 1,5 1,3 1,5 0,8

Malaysia 00 0,8 0,5 0,4 00 0,2

Indonesia 00 00 0,2 0,2 00 00

Các nước khác 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,8

Nguồn: Globlefish



Các công ty hàng đầu trong xuất khẩu cá tra

Công ty 5 tháng đầu năm 2009 5 tháng đầu năm 2010

Khối lượng 
(Tấn)

Giá trị 
(USD)

Khối lượng 
(Tấn)

Giá trị 
(USD)

Công ty TNHH Vĩnh Hoàn 15.748 46.682.820 15.986 45.813.883

Công ty Cổ phần Hùng Vương 22.612 45.472.900 19.524 39.354.494

Công ty Cổ phần Nam Việt - Navico 19.900 37.725.609 14.894 25.166.993

Agifish 6.126 15.000.867 10.476 23.478.413

Anvifish 5.982 15.911.977 9.421 23.353.399

CL-fish 6.131 13.172.527 10.009 20.063.992

Bianfish 7.510 19.300.704 6.481 15.978.649

I.D.I 7.274 13.732.044 6.515 12.886.688

Thimaco 8.256 16.887.994 ‘’ ‘’

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (hsc)




